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ĐỌC HIỂU VĂN BẢN: VỊNH KHOA THI HƯƠNG
                                                          (Trần Tế Xương)


I. MỤC TIÊU
1. Kiến thức  
- HS nhận biết được một số yếu tố thi luật của bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” (Trần Tế Xương): bố cục, niêm, luật, vần, nhịp, đối; chỉ ra được chủ đề, bố cục, đối tượng trào phúng của bài thơ.
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp trào phúng của bài thơ.
- Thấy được giá trị của tiếng cười trào phúng và thái độ của tác giả qua bài thơ.
- Rèn luyện năng lực đọc hiểu một bài thơ thất ngôn bát cú Đường luật.
2. Năng lực 
-  Tự chủ và tự học: Tự quyết định cách giải quyết vấn đề học tập, tự đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, giải quyết vấn đề học tập của bạn thân và các bạn.
- Giao tiếp và hợp tác: Tăng cường khả năng đọc thể loại thơ Đường luật, trình bày, diễn đạt ý kiến, ý tưởng trước lớp, tổ nhóm học tập, tương tác tích cực với các bạn trong tổ nhóm khi thực hiện nhiệm vụ học tập.
3. Phẩm chất
- Biết phê phán, lên án những điều xấu xa, tiêu cực trong xã hội.
- Bồi dưỡng lòng yêu quê hương, đất nước, tinh thần trách nhiệm của HS.
- Liên hệ được quyền học tập.
II. THIẾT BỊ DẠY HỌC VÀ HỌC LIỆU
1.Thiết bị dạy học
 - Máy tính, Ti vi
2. Học liệu:
- SGK, tài liệu tham khảo.
- Tư liệu: Tranh ảnh và phim: GV sử dụng tranh, ảnh, tranh, video liên quan.
- Phiếu học tập: HS chuẩn bị các phiếu học tập ở nhà.
III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC
HOẠT ĐỘNG MỞ ĐẦU
a. Mục tiêu: Tạo hứng thú cho HS, thu hút HS sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ học tập.
b. Tổ chức thực hiện: GV tổ chức cho HS tham gia trò chơi: Thả thơ
- Phân công 1 HS làm MC cho trò chơi. HS sẽ điều khiển trò chơi (công bố luật chơi, đọc câu hỏi, gọi bạn trả lời, công bố đáp án, ...)
- Luật chơi: 
+ GV đưa ra những khổ thơ bị khuyết.
+ HS sẽ quan sát và lựa chọn những câu thơ phù hợp. 
+ Thời gian cho mỗi câu tối đa 30s. 
+ HS giơ tay nhanh nhất được lựa chọn trả lời: Trả lời đúng được quà (hoặc Gv sẽ thưởng điểm)
a.           Có đất nào như đất ấy không?
              Phố phường tiếp giáp với bờ sông.
             Nhà kia lỗi phép con khinh bố,
             .................................................
                                   (Trích Đất Vị Hoàng, Trần Tế Xương)
A. Mụ nọ chanh chua mẹ chửi con
B. Mụ nọ chanh chua vợ chửi chồng.
C. Bà nọ chanh chua mắng chửi ông
 b. [...]
 Tấm thân xiêm áo sao mà nhẹ?
Cái giá khoa danh ấy mới hời!
Ghế tréo, lọng xanh ngồi bảnh choẹ,
......................................................
(Trích Tiến sĩ giấy, Nguyễn Khuyến)
A. Nghĩ rằng đồ thật, hóa đồ chơi!
B. Nghĩ rằng đồ thật, hóa đồ giấy!
C. Tưởng rằng đồ thật, bằng đồ chơi

c. Một đàn thằng hỏng đứng mà trông,
Nó đỗ khoa này có sướng không!
Trên ghế bà đầm ngoi đít vịt,
..............................................
                        
   
                    (Giễu người thi đỗ, Trần Tế Xương)
A. Dưới sân ông cử... ngỏng đầu nhà
B. Dưới sân ông cử... ngỏng đầu vườn
C. Dưới sân ông cử... ngỏng đầu rồng.
d. Lẳng lặng mà nghe nó chúc con:
    Sinh năm đẻ bảy được vuông tròn.
    Phố phường chật hẹp, người đông đúc,
    ............................................
                                           (Trích Năm mới chúc nhau, Trần Tế Xương)
A. Bồng bế nhau lên nó ở non.
B. Bồng bế nhau lên nó ở xa.
C. Bồng bế nhau lên nó ở núi.

Hỏi: Hãy cho biết các đoạn thơ, bài thơ trên có điểm gì chung về nội dung?
Gợi ý: Các bài thơ, đoạn thơ trên đều có nội dung chung là dùng tiếng cười để phê phán những cái chưa hay, chưa đẹp hoặc cái tiêu cực, xấu xa, ...nhằm hướng  con người tới các giá trị thẩm mỹ, nhân văn hoặc lí tưởng sống cao đẹp.
· GV: Đó là đặc điểm nội dung của thơ trào phúng.
Thomas Carlyle - một nhà triết học, nhà châm biếm, nhà văn, nhà sử học và giáo viên người Scotland từng nói “Tiếng cười là một trong những đặc quyền của lí trí, chỉ xuất hiện ở loài người.”. Trong văn học, thơ trào phúng là một loại hình sáng tác đặc biệt, tiếng cười trào phúng với nhiều sắc thái và cung bậc khác nhau là một phần tất yếu của đời sống, được bật ra từ phản ứng lành mạnh của con người trước những cái chưa hay, chưa đẹp, cái tiêu cực, xấu xa trong xã hội. Bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” sẽ cho chúng ta cảm nhận một sắc thái tiếng cười đầy chua chát của Trần Tế Xương về tình cảnh đất nước đầu thế kỉ XX. Cung bậc tiếng cười trong bài thơ được thể hiện như thế nào? Chúng ta cùng khám phá!
HOẠT ĐỘNG HÌNH THÀNH KIẾN THỨC
1. Đọc- Tìm hiểu chung
a. Mục tiêu: 
Giúp HS đọc, tìm hiểu từ khó trong VB; khám phá chung về tác giả Trần Tế Xương và bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” (xuất xứ, thể loại, bố cục, thời điểm sáng tác...)
b. Tổ chức thực hiện:
	BẢNG KIỂM KĨ NĂNG ĐỌC DIỄN CẢM


	Tiêu chí
	Có
	Không

	Đọc trôi chảy, không bỏ từ, thêm từ.
	
	

	Đọc to, rõ bảo đảm trong không gian lớp học, cả lớp cùng nghe được.
	
	

	Tốc độ đọc phù hợp.
	
	

	Sử dụng giọng điệu khác nhau để thể hiện được cảm xúc của chủ thể trữ tình trong bài thơ.
	
	



	Phiếu HT số 01: Tìm hiểu thông tin về tác giả, tác phẩm
(chuẩn bị ở nhà)

	1. Tác giả Trần Tế Xương
·  Cuộc đời
·  Sự nghiệp sáng tác: số lượng tác phẩm, phong cách nghệ thuật
	2. Tác phẩm
- Thể loại (“Vịnh khoa thi Hương” mang đặc điểm của thể thơ nào?)
·  - Hoàn cảnh sáng tác (Bài thơ ra đời trong thời điểm nào?)
·  - Đề tài (Bài thơ viết về hiện tượng gì?) 
·  - Chủ đề (Bài thơ viết về vấn đề gì?)



	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	*Hướng dẫn đọc bài thơ “Vịnh khoa thi Hương” và tìm hiểu từ khó.
Bước  1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Phần đọc: GV hướng dẫn HS cách đọc văn bản: giọng đọc và đọc mẫu. 
+ Quan sát bài thơ, khi đọc cần ngắt nhịp như thế nào?
+ Theo em, nên đọc bài thơ với giọng điệu và cảm xúc ra sao? 
+ Gọi một số HS đọc, GV chiếu bảng kiểm kĩ năng đọc diễn cảm để HS tự đánh giá  và tìm hiểu các chú thích SGK, giải thích các từ khó.
· Phần từ khó: 
+ Trong bài thơ, có từ ngữ nào em cần tìm hiểu nghĩa? Thử đoán nghĩa của từ đó?
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ: trao đổi với bạn về kiến thức chung về VB
Bước 3. Nhận xét sản phẩm, bổ sung.
CH: Tại sao em cần đọc bài thơ như vậy?
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4. Đánh giá, kết luận
- GV và HS cùng đánh giá việc đọc văn bản, tìm hiểu  những từ khó trong văn bản.
- GV nhận xét, chuẩn hoá kiến thức về tác phẩm
	I. ĐỌC- TÌM HIỂU CHUNG
1. Đọc văn bản
	- Đọc: Đọc diễn cảm hoàn chỉnh bài thơ, chú ý:
+ Ngắt nhịp: 4/3, ở hầu hết các dòng thơ. 
+ Giọng điệu: giọng chậm rãi, pha chút mỉa mai, chua xót. 

	Nhà nước ba năm mở một khoa,
Trường Nam thi lẫn với trường Hà.
Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
Ậm ọe quan trường miệng thét loa.
Lọng cắm rợp trời quan sứ đến,
Váy lê quét đất mụ đầm ra.
Nhân tài đất Bắc nào ai đó,
Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.











- Tìm hiểu chú thích: sĩ tử, lọ, quan trường, quan sứ, đầm.

	*Tìm hiểu về tác giả Trần Tế Xương và bài thơ “Vịnh khoa thi Hương”
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ:
Gv yêu cầu HS thảo luận theo cặp, những thông tin về nhà thơ Trần Tế Xương (đã chuẩn bị ở nhà).
HOẠT ĐỘNG NHÓM ĐÔI
1- Em hãy trình bày những hiểu biết chính về nhà thơ Trần Tế Xương (thông tin về tên, quê quán, thời kì ông sinh sống, cuộc đời, sự nghiệp sáng tác, ...)
2- Nêu những thông tin cơ bản về bài thơ.
Thời gian thảo luận cặp: 04 phút.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- Học sinh làm việc theo từng cặp (2 HS luân phiên trình bày thông tin về tác giả, tác phẩm).
- Giáo viên khích lệ HS.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
· - GV gọi HS báo cáo: Hình thức đóng vai MC, trò chuyện với nhà thơ.
· - Các HS khác lắng nghe, bổ sung, nhận xét.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
- GV nhận xét đánh giá kết quả .
- HS, chuẩn hóa kiến thức qua trình chiếu slide.
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Trần Tế Xương (1870 - 1907)
GV nhấn mạnh thời điểm sáng tác bài thơ: 
+ Hoàn cảnh của các cuộc khởi nghĩa giữa 3 miền đã bị kẻ thù đàn áp dã man. 
+ Công cuộc khai thác và xây dựng thuộc địa của chúng đang từng bước bóp nghẹt nền văn hóa dân tộc. 
+ Triều đình nhà Nguyễn thì nhu nhược tiếp tay cho giặc.
	2. Tìm hiểu chung
a. Tác giả Trần Tế Xương
* Cuộc đời
- Trần Tế Xương (1870 - 1907) thường gọi là Tú Xương
- Quê quán: làng Vị Xuyên - huyện Mĩ Lộc - tỉnh Nam Định (nay thuộc phường Vị Hoàng, thành phố Nam Định).
- Cuộc đời ngắn ngủi, nhiều gian truân.
- Là một người có tài năng nhưng lận đận khoa cử (15 tuổi đi thi, thi 8 lần nhưng chỉ đậu tú tài có một lần).
* Sự nghiệp
 - Sáng tác còn trên 100 bài, chủ yếu là thơ Nôm với nhiều thể loại như thất ngôn bát cú, thất ngôn tứ tuyệt, lục bát, phú, đối. 
- Thơ của ông đậm chất trữ tình và trào phúng, phản ánh rõ nét bức tranh hiện thực của xã hội thuộc địa
- Một số tác phẩm như: Than đạo học, Giễu người thi đỗ, Phường nhơ, Vị Hoàng hoài cổ, Thương vợ, Văn tế sống vợ,..
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b. Bài thơ “Vịnh khoa thi Hương”
* Thể loại: Thơ Nôm Đường luật, viết theo thể thất ngôn bát cú.
* Thời điểm sáng tác: “Vịnh khoa thi Hương” (còn có bản ghi là “Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu” được sáng tác năm 1897, khi ông tham gia kì thi Hương tại Hà- Nam. Do thực dân Pháp đánh chiếm Hà Nội, lo sợ sự bất bình của dân chúng nên tổ chức trường Hà Nội với trường Nam Định, gọi chung là trường Hà – Nam.
* Đề tài: Thuộc đề tài thi cử - một đề tài khá đậm nét trong sáng tác của Tú Xương (13 bài vừa thơ vừa phú).
* Chủ đề: Qua việc miêu tả quang cảnh một kì thi Hương, Trần Tế Xương đã phê phán thực trạng thi cử ở thời kì đầu của một chế độ thực dân, phong kiến; cảm thán cho tình trạng bi thảm của nền Nho học nước nhà trước nỗi nhục mất nước.


2. Đọc- hiểu văn bản
a. Mục tiêu: 
Giúp học sinh biết cách đọc hiểu một văn bản thơ Nôm Đường luật thất ngôn bát cú, phân tích được giá trị nội dung và nghệ thuật của bài thơ  “Vịnh khoa thi Hương” (Trần Tế Xương).
- Nhận biết và phân tích được tác dụng của một số thủ pháp nghệ thuật chính của bài thơ.
- Thấy được giá trị của tiếng cười trào phúng và thái độ của tác giả qua bài thơ.
- Biết phê phán những cái xấu, tiêu cực trong xã hội.
b. Tổ chức thực hiện:
	Phiếu HT số 02 : Tìm hiểu đặc điểm nổi bật của bài thơ “Vịnh khoa thi Hương”
 

	- Xác định đặc điểm của thơ (về niêm, luật, vần và nhịp, đối trong bài thơ).
- Bài thơ có bố cục như thế nào?
	  - Niêm:....................................................
 - Luật:.....................................................
 - Vần:.....................................................
 - Nhịp:....................................................
 - Đối:......................................................
- Bố cục:..................................................

	Theo em, đối tượng trào phúng trong bài thơ là ai? Thái độ của tác giả như thế nào với các đối tượng đó?

	- Đối tượng trào phúng:......................
..............................................................
  - Thái độ của tác giả:..........................
..............................................................




	Phiếu HT số 03 : Tìm hiểu về hai câu đề:
Nội dung chính: .......................................................................................................

	Câu hỏi
	Trả lời

	- Hai câu thơ đầu thông báo sự kiện gì? Có điều gì bất thường?
	.....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................


	- Hai câu thơ cho em biết điều gì đặc biệt về chế độ thi cử nước ta cuối thế kỉ XIX?

	 .....................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
......................................................................................
.....................................................................................




	Phiếu HT số 04 : Tìm hiểu cảnh trường thi: Hai câu thực và hai câu luận
Phân tích ý nghĩa trào phúng của nghệ thuật sử dụng phép đối, nghệ thuật sử dụng ngôn từ ở hai câu thực và hai câu luận của bài thơ. 

	Nghệ thuật sử dụng
	Xác định yếu tố nghệ thuật thể hiện thơ

	Nhận xét về tác dụng 

	Về phép đối- Nhóm 1,2
	....................................
......................................
	....................................
......................................

	Về ngôn từ - Nhóm 3,4
	....................................
......................................
	....................................
......................................

	Nhận xét về cảm xúc của nhà thơ.
	..........................................................................................
..............................................................................................



	Phiếu HT số 05 : Tìm hiểu thái độ và nỗi lòng của nhà thơ trước tình cảnh đất nước - Hai câu kết


	Câu hỏi
	Trả lời

	Xác định sắc thái giọng điệu của tác giả trong hai câu kết.
	..........................................................
.........................................................

	Qua hai câu kết cũng như cả bài thơ, có thể thấy được thái độ và nỗi lòng của Trần Tế Xương trước tình cảnh đất nước như thế nào?
	..........................................................
.........................................................
..........................................................
.........................................................




	Hoạt động của GV và HS
	Dự kiến sản phẩm 

	NV1: Tìm hiểu về đặc điểm thơ thất ngôn bát cú Đường luật thể hiện trong bài "Vịnh khoa thi Hương”

HÌNH THỨC NHÓM BÀN
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
- Gv cho HS đọc VB, hỏi HS, yêu cầu HS hoạt động theo nhóm bàn:
- GV:
GV chiếu phiếu HT số 02 
- HS thảo luận nhóm theo bàn, thời gian 5 phút. 
- HS tiếp nhận nhiệm vụ.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo kết quả 
- HS báo cáo kết quả;
- GV gọi HS khác nhận xét, bổ sung câu trả lời của bạn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
- GV nhận xét, đánh giá, bổ sung, chốt lại kiến thức.

	II. ĐỌC- HIỂU VĂN BẢN
1. Đặc điểm của bài thơ 
* Hình thức thơ thất ngôn bát cú Đường luật trong văn bản
- Về luật bằng trắc: Bài thơ luật trắc. (Do chữ thứ 2 của câu thứ nhất “nước” thanh bằng).
- Về niêm: Chữ thứ 2 câu 2 - 3 (Nam- thôi); 4 - 5(ọe- cắm), 6-7 (lê-tài), 1-8 (nước- cổ) cùng thanh.
- Vần và nhịp: Bài thơ gieo vần “oa” và “a”ở các chữ cuối của các câu 1,2,4,6,8 (khoa- Hà- loa- ra-nhà). Chủ yếu ngắt nhịp 2/2/3, 4/3 
- Về đối: Đối ở 2 câu thực (câu 3,4) và 2 câu luận (câu 5,6)
* Bố cục: 
 - Cách 1: 4 phần (đề - thực – luận – kết)
+ Hai câu đề: Giới thiệu về kì thi.
+ Hai câu thực: Hình ảnh các nhân vật trong kì thi.
+ Hai câu luận: Sự hiện diện của những ông to bà lớn nước ngoài.
+ Hai câu kết: Lời thức tỉnh và nỗi xót xa của nhà thơ trước cảnh nước mất.
· Cách 2: 3 phần: 
+ Hai câu đề: Giới thiệu về kì thi.
+ Hai câu thực và hai câu luận: Miêu tả quang cảnh trường thi. 
+ Hai câu kết: Nỗi niềm day dứt trước tình cảnh đất nước bị thực dân Pháp đô hộ.
* Đặc điểm trào phúng: 
- Các đối tượng trào phúng mà bài thơ hướng tới:
+ Kẻ thù xâm lược: thực dân Pháp và “nhà nước” do chúng dựng lên.
+ Triều đình tay sai ươn hèn và thực trạng khoa cử nhố nhăng.
+ Các sĩ tử
- Thái độ của tác giả:
+ Đả kích sâu cay (với kẻ thù).
+ Phê phán gay gắt (với triều đình phong kiến).
+ Vừa hài hước vừa thương hại (với các sĩ tử).

	NV2: Tìm hiểu về cảm xúc trào phúng và trữ tình trong bài thơ
* Tìm hiểu hai câu đề
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Kĩ thuật trình bày một phút
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
gọi một HS đọc diễn cảm bài thơ
CH:
 - Hai câu thơ đầu thông báo sự kiện gì? Có điều gì bất thường?
- Hai câu thơ cho em biết điều gì đặc biệt về chế độ thi cử nước ta cuối thế kỉ XIX?
GV chiếu phiếu học tập số 03.
Yêu cầu HS đọc câu hỏi, xác định yêu cầu cần thực hiện.
Bước 2. HS thực hiện nhiệm vụ
- HS suy nghĩ và trình bày
 - GV quan sát, hỗ trợ góp ý.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận 
- HS bày kết quả. 
- Các nhóm khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận 
GV nhận xét, bổ sung, khích lệ HS.
	2. Cảm xúc trào phúng và trữ tình trong bài thơ
a. Giới thiệu về kì thi: hai câu đề
      “Nhà nước ba năm mở một khoa
   Trường Nam thi lẫn với trường Hà”
- Câu mở đầu thông báo sự kiện: Khoa thi Hương
+ Thời gian: ba năm (mở một khoa).
+ Nhịp thơ: 2/2/3 với âm điệu trang trọng.
+ Từ ngữ trang trọng: nhà nước, mở một khoa.
 Câu thơ mở đầu có tính chất thông báo một thông tin bình thường, tưởng như thành lệ.
- Điều đặc biệt của kì thi Hương năm 1897:
+ Từ “nhà nước” là từ mới, xuất hiện khi thực dân Pháp đô hộ, lập nên một thể chế kì quái, biến triều đình An Nam thành bù nhìn, xây dựng chế độ thực dân phản động. Do vậy, chữ “nhà nước” ngầm chứa sự mỉa mai, báo trước một sự thay đổi kì quặc trên một cái lệ thông thường “ba năm mở một khoa”.
+ Kì quặc ở chỗ “Trường Nam thi lẫn với trường Hà”: điều chưa từng xảy ra trong lịch sử khoa của nước Nam ta.
++ từ “lẫn” gợi sự ô hợp, hỗn tạp của kì thi này.
  Đây chính là điều bất thường của kì thi.
=> Hai câu đề với kiểu câu tự sự có tính chất giới thiệu kì thi Hương năm 1987, dự báo một sự ô hợp, nhốn nháo, thiếu nghiêm túc trong buổi giao thời.
[image: Canh_thi_1895]

	* Tìm hiểu về hai câu thực và hai câu luận
HOẠT ĐỘNG NHÓM LỚN
(8 em), kĩ thuật hỏi chuyên gia
Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
Chia lớp làm 4 nhóm. 
- Giao nhiệm vụ cho các nhóm: thực hiện.
+ Thực hiện phiếu học tập số 04.

Phân tích ý nghĩa trào phúng của nghệ thuật sử dụng phép đối, nghệ thuật sử dụng ngôn từ ở hai câu thực và hai câu luận của bản thơ.
 (GV chiếu phiếu lên, yêu cầu HS đọc để xác định yêu cầu)
Thời gian: thảo luận 5 phút
GV chọn một nhóm chuyên gia: 2-3 em HS giỏi, có vai trò lí giải các thắc mắc, băn khăn của các nhóm sau khi đã trình bày kết quả thảo luận, và GV đã chốt các kiến thức cơ bản. (đâu là cái đáng cười nhất trong bốn câu thơ? Vì sao điều đó lại đáng cười?)
Bước 2: Các nhóm thực hiện nhiệm vụ 
- Các nhóm thảo luận.
- Gv theo dõi hỗ trợ.
CH tháo gỡ kk: 
+ Sự xuất hiện của mụ đầm làm cho bức tranh thi cử hiện ra như thế nào?
+ Tâm trạng, cảm xúc của nhà thơ khi đang là một sĩ tử ở trong hoàn cảnh đó?
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
GV:
- Hướng dẫn HS trình bày (nếu cần).
HS: 
- Đại diện 1 nhóm đứng lên trình bày.
- Các nhóm khác theo dõi, quan sát, nhận xét  bổ sung (nếu cần) cho nhóm bạn.
 Bước 4. Đánh giá, kết luận
- Nhận xét kết quả hoạt động cho từng nhóm và  chỉ ra những điểm còn hạn chế trong hoạt động nhóm.
GV chốt lại kiến thức:
GV bình giảng:
Chốn trường thi là chốn tôn nghiêm, nơi đây lựa chọn nhân tài cho đất nước. Nhưng đau đớn thay, nơi đây lại có sự hiện diện của kẻ thù xâm lược, của kẻ ngạo mạn ngoại bang, đi theo chúng là những “mụ đầm” kệch cỡm. Chốn tôn nghiêm ấy, do quy định từ xưa, vốn không phải là nơi xuất hiện cảu phụ nữ, nay lại có sự xuất hiện của đàn bà ngoại bang xa lạ. Nỗi nhục của chốn thi cử được tăng thêm, nỗi đau và nỗi của nhà thơ đọng lại trong từng câu chữ.

Kết nối: Sau hàng loạt các hình ảnh mang tình chất châm biếm ở hai câu thực và hai câu luận. Tiếng cười trào phúng được thể hiện với giọng điệu như thế nào ở hai câu kết?
	b. Tả cảnh trường thi: hai câu thực và hai câu luận
* Nghệ thuật sử dụng phép đối:
- Nghệ thuật đối được thể hiện ở nhiều góc độ:
+ Đối về từ loại: danh từ ở câu trên đối với danh từ ở câu dưới, động từ đối với động từ, tính từ đối với tính từ:
“Lôi thôi sĩ tử vai đeo lọ,
 TT         DT   DT ĐT DT
Ậm ọe quan trường miệng thét loa.
 TT         DT              DT      ĐT  DT
Lọng cắm rợp trời quan sứ đến,
  DT    ĐT  ĐT  DT   DT      ĐT
Váy lê quét đất mụ đầm ra.”
DT  ĐT ĐT DT  DT   ĐT
+ Đối về hình ảnh: giữa hai câu thực: “sĩ tử- quan trường”, giữa hai câu luận: “quan sứ- mục đầm”; đối nhau trong hình ảnh được tạo nên ở hai câu thực với hai câu luận: “sĩ tử, quan trường” đối với “quan sứ, mụ đầm”
- Tác dụng: 
+ Khắc họa một cách sâu sắc quang cảnh lộn xộn, phản cảm, nhục nhã trong kì thi Hương ở trường thi Hà Nam.
+ Tạo ra các hình ảnh tương phản trái ngược nhau. Tạo nên sự hài hước, cái đáng cười, cảm giác phẫn nộ, nhục nhã, đau buồn dưới cái nhìn của các sĩ tử
+ Thể hiện sự tương phản gay gắt giữa truyền thống đẹp đẽ, tôn nghiêm với sự kệch cỡm, lôn xộn, xô bồ của hiện tại.
* Nghệ thuật sử dụng ngôn từ:
- Nghệ thuật sử dụng ngôn từ thể hiện cụ thể:
+ Từ tượng thanh “ậm ọe”, từ tượng hình “lôi thôi” 
+ Ngôn ngữ đời thường, đậm khẩu ngữ, được sử dụng linh hoạt “miệng thét loa”, “vai đeo lọ” “quan sứ, mụ đầm”
+ Đảo ngữ: Trật tự từ được đảo lộn, gây ấn tượng “lôi thôi sĩ tử”, “ậm ọe quan trường”
- Tác dụng:
+ Bốn câu thơ miêu tả chân thực bức tranh trường thi láo nháo, lộn xộn, ô hợp, mặc dù đây là một kì thi Hương quan trọng của nhà nước. 
+ Hình ảnh các sĩ tử thì mang vẻ luộm thuộm, khôi hài, bệ rạc. Ngày xưa, dù phải mang theo lều chõng nhưng tư thế vẫn đường hoàng, đĩnh đạc, ngẩng cao đầu, tự tin. Ngày nay, họ trông bệ rạc vì phải trải qua một chặng đường dài mệt nhọc, vai đeo thêm lọ nước để nấu nướng. Tin tức chính quyền bỏ thi chữ Hán, bắt thi chữ Quốc ngữ và tiếng Pháp khiến họ lo lắng, hoảng loạn.
+ Hình ảnh quan trường: ậm ọe, miệng thét loa → ra oai, nạt nộ, là công cụ trong tay người Pháp.

→ Bức tranh hiện thực ghi lại một thời kì đau thương trong lịch sử khoa cử của dân tộc. 
- Nhận xét về cảm xúc trào phúng:
+ Tiếng cười hài hước, chế diễu đả kích kẻ thù, bọn tay sai, chúng làm cho việc thi cử trở nên bệ rạc, hỗn loạn, tức cười hơn.
+ Tiếng cười tự trào (cười với chính mình): tiếng cười cay đắng, bi thương, hướng nội, thể hiện sự bất lực của nhà thơ trước hoàn cảnh nghiệt ngã của số phận trí thức trong thời buổi khoa của suy tàn.
-> Cảm xúc trữ tình: Nỗi đau đớn, xót xa, sự nhục nhã trước hiện thực đau thương cuar lịch sử khoa cử của dân tộc.


	* Tìm hiểu hai câu kết
HOẠT ĐỘNG CÁ NHÂN
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
GV chiếu phiếu học tập số 05, HS đọc, xác định yêu cầu 
Xác định sắc thái giọng điệu của tác giả trong hai câu kết. Qua hai câu kết cũng như cả bài thơ, có thể thấy được lời nhắn nhủ, thái độ và nỗi lòng của Trần Tế Xương trước tình cảnh đất nước như thế nào?
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
- HS thực hiện nhiệm vụ theo hình thức cá nhân. 
- GV  quan sát, hướng dẫn học sinh thảo luận, ghi chép kết quả.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi HS chia sẻ..
- HS trong lớp nhận xét, bổ sung.
- GV lắng nghe, quan sát, hướng dẫn.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
 GV nhận xét và chuẩn kiến thức.
“Vịnh khoa thi hương” rõ ràng là một bài thơ gọi hồn. Nước gọi hồn dân tộc là tiếng kêu than, cảnh tỉnh mọi người về thực tại, u buồn của một dân tộc đang trong vòng nô lệ. 
	c. Thái độ và nỗi lòng của nhà thơ trước tình cảnh đất nước: Hai câu kết
    Nhân tài đất Bắc nào ai đó,
    Ngoảnh cổ mà trông cảnh nước nhà.
- Giọng điệu: sau cái cười trào phúng ở 4 câu giữa, giọng điệu hai câu kết lặng đi, thâm trầm, chua chát
- Lời nhắn nhủ của tác giả:
+ Đối tượng hướng tới: “nhân tài đất Bắc” có thể tác giả hướng đến nhiều đối tượng: quan trường/ sĩ tử/ những người tài giỏi khác trong thời đại ấy/ mọi người Việt Nam có lương tri, biết trăn trở trước tình cảnh của dân tộc.
 + Lời kêu gọi, nhắn nhủ: Ngoảnh cổ… Thức tỉnh mọi người Việt Nam có lương tri hãy trăn trở trước tình cảnh của dân tộc, ý thức được nỗi nhục mất nước.
- Thái độ và nỗi lòng của tác giả: 
+ Hai câu thơ là tiếng kêu đau xót, tiếng cười nuốt nước mắt vào trong của Tú Xương trước thảm cảnh nhục nhã của khoa cử- vốn là chỗ dựa, niềm kiêu hãnh của đất nước một thời. Tiếng kêu ở đây là tiếng kêu đầy thất vọng, thể hiện sự bất lực. 
·  Nhà thơ bày tỏ lòng yêu nước tha thiết với vận mệnh đất nước, căm ghét kẻ thù đã giày xéo lên truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc, căm ghét những kẻ đã tạo nên thực cảnh trớ trêu, dở khóc, dở cười, cũng như nỗi đau của một người dân mất nước. 



3. Hướng dẫn Tổng kết
a. Mục đích: HS nắm được nội dung và nghệ thuật văn bản.
b. Tổ chức thực hiện:
	Hoạt động của GV và HS
	Sản phẩm dự kiến

	Bước 1: Chuyển giao nhiệm vụ
HS trao đổi theo cặp trong bàn: 
? Rút ra những nét đặc sắc về nội dung và nghệ thuật của văn bản.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
 - Hoạt động thảo luận theo cặp.
 - GV quan sát, khích lệ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- Đại diện HS trả lời câu hỏi.
- Các HS khác nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Đánh giá, kết luận
GV nhận xét đánh giá kết quả của các cá nhân, chuẩn hóa kiến thức.
Những điều cần chú ý khi đọc hiểu thơ Đường luật đã nêu ở VB trước:
- Cần xác định và phân tích được kết cấu, cách sử dụng ngôn từ, cách gieo vần, và cách vận dụng các phép đối để thế hiện nội dung phản ánh.
- Chú ý khai thác các biện pháp nghệ thuật như ẩn dụ, mượn việc tả cảnh, vịnh vật để nói chí, nói chuyện tình cảm hoặc phản ánh các vấn đề của đời sống xã hội.
- Nhận thức được tình cảm, cảm xúc của tác giả gửi gắm trong bài thơ. Từ đó rút ra những thông điệp có ý nghĩa cho bản thân.
GV cần khắc sâu những điều cần chú ý thêm với thơ trào phúng Đường luật ở VB này:

	III. TỔNG KẾT
1. Nghệ thuật
- Hình ảnh thơ chân thực, sống động, giàu sức gợi
- Ngôn từ độc đáo giàu tính khẩu ngữ, rất đời thường, trong sáng, giản dị 
- Nghệ thuật sử dụng phép đối, đảo ngữ làm nổi bật nội dung trào phúng rất tài tình ở hai câu thực và hai câu luận.
- Bài thơ có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa cảm xúc trào phúng và cảm xúc trữ tình
2. Nội dung 
- Phê phán thực trạng khoa cử ở thời kì đầu chế độ phong kiến nửa thực dân, xót xa cho tình trạng bi thảm của nền Nho học nước nhà trước nỗi nhục mất nước.
- Bài thơ gửi gắm nỗi đau, nỗi nhục mất nước, và lòng yêu nước thiết tha của nhà thơ trước vận mệnh đau thương của đất nước.
3. Cách đọc – hiểu thơ trào phúng Đường luật
Ngoài cách đọc hiểu một bài thơ Đường luật nói chung, cần chú ý thêm các phương diện sau:
- Cần phân loại các đối tượng trào phúng để thấy rõ hơn các sắc thái châm biếm hài hước mà tác giả dành riêng cho từng đối tượng. 
- Quan tâm đến giọng điệu trào phúng của tác giả, sự kết hợp giữa cảm hứng trào phúng và trữ tình; phát hiện ra những giá trị thẩm mĩ mới sau mỗi câu chữ, bài thơ. 
- Chú ý đến các phép đối làm nổi bật hình tượng trào phúng, việc sử dụng ngôn từ, việc sử dụng các thủ pháp trào phúng như: chơi chữ, cường điệu, phóng đại, tương phản, đối lập. 


HOẠT ĐỘNG LUYỆN TẬP
a.  Mục tiêu: HS hiểu được kiến thức trong bài học để thực hiện bài tập GV giao. 
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: 
Thực hiện các yêu cầu sau:
(1) Chia sẻ cá nhân: Nhân vật nào trong bài thơ để lại ấn tượng cho em nhiều nhất? Vì sao?
(2) Viết kết nối với đọc: Viết đoạn văn (khoảng 7 – 9 câu) phân tích một chi tiết có tính chất trào phúng mà em ấn tượng nhất trong bài thơ “Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu”.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, làm việc cá nhân để hoàn thành nhiệm vụ.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận:
- GV cung cấp công cụ bảng kiểm đánh giá đoạn văn viết kết nối với đọc:
Bảng kiểm kĩ năng viết đoạn văn:
	STT
	Tiêu chí
	Đạt/ Chưa đạt

	1
	Đảm bảo hình thức đoạn văn với dung lượng khoảng 7 – 9 câu. HS có thể chọn hình thức đoạn văn diễn dịch, quy nạp, song song hay phối hợp.
	

	2
	Đoạn văn đúng chủ đề: phân tích một chi tiết có tính chất trào phúng mà em ấn tượng nhất trong bài thơ “Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu”.
- Đó là chi tiết trào phúng nào trong bài thơ?
- Phân tích chi tiết, rút ra ý nghĩa của chi tiết.
	

	3
	Đoạn văn đảm bảo tính liên kết giữa các câu trong đoạn văn.
	

	4
	Đoạn văn đảm bảo về yêu cầu về chính tả, cách sử dụng từ ngữ, ngữ pháp.
	


- GV gọi đại diện một số HS trình bày sản phẩm học tập của mình.
- Các HS khác lắng nghe, nhận xét theo bảng kiểm.
Bước 4: Kết luận, nhận định: GV nhận xét và cho điểm HS.
(1) HS chia sẻ về nhân vật mình ấn tượng nhất trong bài thơ, có thể là hình ảnh: các sĩ tử, các quan viên người Việt, quan sứ hay các mụ đầm.
Ví dụ: Ấn tượng với hình ảnh của các sĩ tử nơi trường thi bởi hình ảnh các sĩ tử vốn là biểu tượng cho “nhân tài” của đất nước, lẽ thường phải toát lên vẻ trí thức, phong thái đĩnh đạc, hào sảng. Nhưng các sĩ tử nơi trưởng thi “lẫn” ở đây lại hiện lên vô cùng nhếch nhác, kém cỏi, thảm hại.  
(2) Đoạn văn tham khảo:
	Đọc bài thơ “Lễ xướng danh khoa Đinh Dậu” (Trần Tế Xương), người đọc hẳn không khỏi ấn tượng với hai hình ảnh mang tính chất “ngoại lai” hiện lên trong hai câu thơ thực là quan sứ và mụ đầm: “Cờ kéo rợp trời quan sứ đến – Váy lê quét đất mụ đầm ra”. Bằng bút pháp trào lộng sắc sảo, phép đối giữa hai câu thơ đã thể hiện tiếng cười châm biếm sâu cay, hạ nhục bọn quan lại thực dân của nhà thơ. Ngọn cờ tượng trưng cho quốc gia, đi cùng với quan sứ Pháp là lá quốc kì nước Pháp - được đặt ở đầu câu, tạo ấn tượng về sự phô phang, thị oai (rợp trời) của quan sứ. Hình ảnh “váy lê quét đất” (chiếc váy là trang phục của người phụ nữ) cũng được đặt ở đầu cấu tạo ấn tượng vể sự phô trương đến kệch cỡm {quét đất) của bậc mệnh phụ phu nhân - vợ của quan sứ. Phép đối giữa các hình ảnh quan sứ (danh xưng của một chức vụ quan trọng, khả kính) với mụ đầm (danh xưng thường được dùng với thái độ giễu cợt, khinh thị), quốc kì với cái váy đã hạ một tiếng cười sâu cay, mang tính đả kích sâu sắc. Tú Xương đã biến nghệ thuật làm thơ Đường thành một vũ khí sắc bén để bày tỏ thái độ của mình đối với cái mà mình không ưa.
HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG
a. Mục tiêu: HS vận dụng kiến thức bài học vào giải quyết bài tập thực tiễn.
b. Tổ chức thực hiện:
Bước 1: GV giao nhiệm vụ: Làm việc theo cặp đôi.
Yêu cầu: Sưu tầm một bài thơ trào phúng khác của Trần Tế Xương và chỉ ra tiếng cười trào phúng trong bài thơ đó.
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ: HS suy nghĩ, thảo luận theo cặp.
Bước 3: Báo cáo, thảo luận
- GV gọi đại diện 1 số cặp trình bày.
- HS khác lắng nghe, nhận xét, bổ sung.
Bước 4: Kết luận, nhận định
    GV nhận xét, chuẩn kiến thức.
Gợi ý
           Bài thơ “Nhà nho giả danh” (Trần Tế Xương):
Hỏi thăm quê quán ở nơi mô?
Không học mà sao cũng gọi “đồ” ?
Ý hẳn người yêu mà gọi thế,
Hay là mẹ đẻ đặt tên cho ?
Áo quần đinh đáo trông ra “cậu”.
Ăn nói nhề nhàng khác giọng ngô.
Hỏi mãi mới ra thằng bán sắt,
Mũi nó gồ gồ, trán nó dô.
Đối tượng trào phúng: những kẻ giả danh thầy đồ, nhà Nho; rộng ra là cả xã hội đương thời khi mà chữ Nho đang đến ngày mạt vận, nên dễ dàng tìm thấy những thứ “hàng giả” ở khắp mọi nơi. Tiếng cười trào phúng của Tú Xương nhắm tới một đối tượng cụ thể trong xã hội, đó là “thằng bán sắt”, nhân khi thiên hạ nhốn nháo bèn nhảy ra sắm vai một anh có học thức. Thật giả cứ lẫn lộn lung tung, nền nếp nho phong loạn ẩu xô bồ. Đó là nguồn cớ cho cơn tai biến của suy đồi đạo đức xã hội.
-------------------------------------------------------
Giáo  viên Vũ Thị  Hạnh                                                               Năm học: 2025- 20261
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